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Câu 1. (3.0 điểm): 
Tại sao nói: Từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình nhà Nguyễn đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp xâm lược?
Câu 2. (4.0 điểm): 
a. Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào?
b. Tại sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường đi sang phương Tây? Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo so với các bậc tiền bối?
Câu 3. (4.0 điểm):
a. Tại sao nói: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam?
b. Chứng minh: Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
Câu 4. (3.0 điểm): 
a. Từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX, sự giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc Đắk Lắk được thể hiện như thế nào?
b. Khi nói về văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, có ý kiến cho rằng: “Đắk Lắk là hình ảnh của một nước Việt Nam thu nhỏ”. Em có đồng tình với quan điểm đó không? Vì sao?
Câu 5. (6.0 điểm): 
a. Trình bày sự phát triển vượt trội của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguyên nhân của sự phát triển đó?
b. Tổng thống thứ 46 của Hoa Kì vừa nhậm chức ngày 20/01/2021 có tên là gì? Thuộc đảng nào? Tại sao buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kì năm nay diễn ra với quy mô nhỏ hơn so với các đời Tổng thống trước đó?
c. Năm 2020, ngoại giao đa phương của Việt Nam ghi nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, Việt Nam đã đảm nhận thành công hai nhiệm vụ quan trọng tại khu vực và quốc tế. Em hãy cho biết hai nhiệm vụ đó là gì.
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Câu 1. (3.0 điểm): Tại sao nói: Từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình nhà Nguyễn đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp xâm lược? 







(Mỗi ý đúng được 0,5 đ)
- Triều đình nhà Nguyễn tổ chức chống Pháp với một thái độ bạc nhược đã bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi. Lần lượt kí với Pháp các Hiệp ước (0,5đ)
 + Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh Miền Đông Nam kỳ (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa). Hiệp ước Giáp Tuất 1874, thừa nhận sáu tỉnh Nam Kỳ hoàn toàn thuộc Pháp. Hiệp ước Giáp Tuất làm mất một phần lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam. (0,5đ)
 + Hiệp ước Hác Măng 1883, thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ… Hiệp ước Pa - tơ - nốt 1884, sửa đổi ranh giới khu vực Trung kỳ nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn. (0,5đ)
- Các Hiệp ước là quá trình cắt đất từng bộ phận lãnh thổ rồi đi đến thừa nhận quyền thống trị của Pháp trên toàn bộ đất nước ta. (0,5đ) 
- Các điều khoản, điều kiện ngày càng nặng nề hơn, tính chất thỏa hiệp ngày càng nghiêm trọng hơn. (0,5đ)
- Đến năm 1884 với Hiệp ước Pa - tơ - nốt, triều đình Huế đã đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp, nước ta trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. (0,5)
Câu 2. (4.0 điểm): 
a. Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào? (3.0 điểm)
* Giới thiệu tóm tắt tiểu sử Nguyễn Ái Quốc (0.5 điểm) 

(Trả lời đúng mỗi ý được 0,25đ, riêng ý 4 và ý 7 được 0,5đ) 

- Sau khi tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, Nguyễn Ái Quốc tích cực chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam. (0,25đ)
- Năm 1921, Người sáng lập ra “Hội liên hiệp thuộc địa”. Năm 1922 ra báo 
“Người cùng khổ”, Người viết bài cho báo “Đời sống công nhân”, báo “Nhân đạo”, tiêu biểu nhất là “Bản án chế độ thực dân Pháp”, Những sách báo này một mặt tố cáo tội ác của thực dân Pháp, mặt khác khích lệ lòng yêu nước cho đồng bào, tuyên truyền vận động quần chúng đấu tranh. (0,25đ)
- Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị quốc tế nông dân, sau đó ở lại Liên Xô vừa học tập vừa nghiên cứu. Năm 1924 Người dự Đại hội lần thứ V của  Quốc tế Cộng sản và trình bày tham luận: Nêu bật vị trí chiến lược cách mạng thuộc địa; mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng chính quốc; về vai trò sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa. (0,25đ)
- Những quan điểm cơ bản về chiến lược và sách lược cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa và cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin là bước chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. (0,5đ)
- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), cải tổ Tâm tâm xã thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (6/1925). Xuất bản báo Thanh niên (21/6/1925). (0,25đ) 
- Trực tiếp mở lớp đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, những bài giảng của Người được tập hợp thành sách “Đường kách mệnh. Năm 1928 Thanh niên tổ chức phong trào “vô sản hoá” (0,25đ)
- Những hoạt động trên đây của Nguyễn Ái Quốc có tác dụng thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển về chất, đồng thời là bước chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. (0,5đ)
- Kết luận chung:  Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài là bước chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. (0,25đ)
b. Tại sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường đi sang phương Tây? Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì độc đáo so với các bậc tiền bối? (1.0 điểm)
*Nguyên nhân: (0,5 điểm) - Mỗi ý đúng được 0,25đ
- Nguyễn Ái Quốc rất trân trọng, khâm phục các bậc tiền bậc tiền bối, nhưng Người không tán thành con đường của các cụ đã đi. (0,25đ)
- Nguyễn Ái Quốc hiểu rằng: Chân lí cách mạng không phải ở phương Đông mà ở phương Tây. Người nhận thức rõ: Muốn đánh Pháp thì phải hiểu Pháp. (0,25đ)
* Những nét độc đáo: (0,5 điểm) - Mỗi ý đúng được 0,25đ
- Quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là quá trình khảo sát, quá trình lựa chọn. Người ra nước ngoài không phải để cầu viện mà với mục đích xem các nước trên thế giới làm như thế nào, rồi trở về giúp đồng bào. (0,25đ)
- Cuộc cách mạng tới nơi mà Nguyễn Ái Quốc tìm kiếm là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Cách mạng Việt Nam phải đi theo Cách mạng tháng Mười Nga. Khi tìm đến chủ nghĩa Mác Lê-nin, tìm ra con đường cách mạng vô sản, NAQ vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam để cứu nước, cứu dân. (0,25đ)                                          

 Câu 3. (4.0 điểm). 
a. Tại sao nói: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam? (3.0 điểm) - (Mỗi ý đúng được 0.5đ).

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam, bởi vì:

· Đảng ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng.

· Kể từ khi đảng ra đời, cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

· Đảng ra đời xây dựng được một lực lượng mới cho cách mạng Việt Nam mà chủ yếu là liên minh công nông, tạo ra một nhân tố cơ bản đảm bảo thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.

· Kể khi Đảng ra đời, cách mạng Việt Nam thực sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, đoàn kết đấu tranh và nhận được sự ủng hộ của cách mạng thế giới.

· Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước nhảy vọt về sau của cách Việt Nam.
·  Sau 15 năm, đảng lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, 9 năm kháng chiến chống Pháp thành công (1945-1954), 21 năm kháng chiến chống Mĩ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1954 -1975).
b. Chứng minh: Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. (1,0 điểm) - (Mỗi ý đúng được 0,5đ)

- Tại Nghệ Tĩnh, trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào, chính quyền của đế quốc, phong kiến tan rã ở thôn xã, các Ban chấp hành Nông hội do Chi bộ Đảng lãnh đạo đã đứng ra quản lý mọi mặt đời sống, làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô viết.

- Chính quyền ban bố các quyền tự do dân chủ, tịch thu ruộng đất chia cho nông dân, bãi bỏ các thứ thuế vô lý, chú ý đắp đê phòng lụt, tổ chức học chữ Quốc ngữ, xoá bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, mỗi làng có một đội tự vệ vũ trang...

Câu 4. (3.0 điểm): 

a. Từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX, sự giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc Đắk Lắk được thể hiện như thế nào? (2,5 điểm) – Mỗi ý đúng được 0,5đ.
- Trong sự hình thành và phát triển Đắk Lắk, ngoài các dân tộc tại chỗ, cộng đồng người Việt cũng có những đóng góp đáng kể. Người Việt có mặt ở Tây Nguyên - Đắk Lắk khá sớm, gắn với quá trình di dân.


- Từ năm 1545, vua Lê Trang Tông cử Bùi Tá Hán vào trấn thủ Quảng Nam, ông đã di dân lập ấp, mở rộng buôn bán giữa người Kinh với các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa người kinh với các dân tộc Tây Nguyên.


- Sau năm 1570, Nguyễn Hoàng đã cho mở một số chợ phiên giao dịch hàng hóa cho cư dân hai miền. Sau Nguyễn Hoàng, các vua chúa triều Nguyễn đều cố gắng thiết lập mối quan hệ với các vị Hỏa Xá, Thủ Xá.


- Như vậy ngay từ đầu, mối quan hệ giữa người Việt với các dân tộc Tây Nguyên đã thể hiện sự hòa hiếu, ổn định cùng chung sống phát triển.


- Đến cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, những đợt di dân lớn của người Việt đến Tây Nguyên diễm ra quy mô lớn. Sự xuất hiện của người Việt góp phần tích cực cho việc phát triển kinh tế, xã hội, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa, đời sống tinh thần của cộng đồng các dân tộc Nguyên - Đắk Lắk.
b. Khi nói về văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, có ý kiến cho rằng: “Đắk Lắk là hình ảnh của một nước Việt Nam thu nhỏ”. Em có đồng tình với quan điểm đó không? Vì sao? (0,5 điểm)

- Đây là quan điểm đúng nên đồng tình (0,25đ)

- Vì: Bức tranh văn hóa Đắk Lắk là tổng hòa sắc màu văn hóa của hầu hết các thành phần dân tộc Việt Nam. (Nói cách khác Đắk Lắk hiện nay là địa bàn tập hợp hơn 50 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống). (0,25đ)
Câu 5. (6.0 điểm): 

a.Trình bày sự phát triển vượt trội của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nguyên nhân của sự phát triển đó? (5.0 điểm)

* Sự phát triển vượt trội của kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai (2.5đ) - (Mỗi ý đúng được 0,5đ)
- Mĩ vươn lên vị trí số 1 thế giới. Thu lợi nhuận bán vũ khí 114 tỉ USD. 
- Chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp thế giới. 

- Sản lượng nông nghiệp gấp hai lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước Anh, Pháp, Tây Đức, Italia và Nhật Bản cộng lại.
- Nắm 3/4 trữ lượng vàng của thế giới.Trên 50% tàu thuyền đi lại trên biển.
- Là chủ nợ duy nhất của thế giới.Quân sự hùng mạnh nhất.
* Nguyên nhân của sự phát triển  (2,5 điểm) – (Mỗi ý đúng được 0,5đ)
-  Mĩ xa chiến trường, được hai đại dương là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương che chở, chiến tranh không lan tới nước Mĩ, nên có điều kiện hòa bình để phát triển.

- Mĩ thu nhiều lợi nhuận nhờ bán vũ khí.

- Mĩ là quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản (Mĩ được gọi là phòng trưng bày khoáng sản của thế giới).

- Chiến tranh thế giới bùng nổ, nhiều nhà khoa học nổi tiêng trên thế giới chạy sang Mĩ. Mĩ là quê hương của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai. Mĩ đã áp dụng các thành tựu cách mạng KHKT hiện đại để nâng cao năng suất lao động.

- Các tổ hợp công nghiệp - quân sự, các công ti, tập đoàn tư bản có sức sản xuất và sức cạnh tranh lớn. Nhà nước có chính  sách điều tiết, thúc đẩy kinh tế phát triển.

b. Tổng thống thứ 46 của Hoa Kì vừa nhậm chức ngày 20/01/2021 có tên là gì? Thuộc đảng nào? Tại sao buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kì năm nay diễn ra với quy mô nhỏ hơn so với các đời Tổng thống trước đó? (0,5đ)

- Tổng thống thứ 46 của Hòa Kì vừa nhậm chức ngày 20/01/2021 có tên là Joe Biden, thuộc đảng Dân chủ. (0,25đ)
- Buổi lễ nhậm chức có quy mô nhỏ hơn so với các đời Tổng thống trước là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới, đặc biệt Mĩ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới. (0,25đ)
c. Năm 2020, ngoại giao đa phương của Việt Nam ghi nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, Việt Nam đã đảm nhận thành công hai nhiệm vụ quan trọng tại khu vực và quốc tế. Em hãy cho biết hai nhiệm vụ đó là gì. (0,5đ) 

(Trả lời đúng mỗi nhiệm vụ được 0,25đ)

- Hai nhiệm vụ đó là: Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kì 2020-2021.
        ..............................HẾT.............................
